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I

1 Hoàng Bảo Thịnh 5 tuổi Trung Tâm 30-01-2020 Dao Đặng Thị Mấy Bỗng Buôn Bảo Hà 1 1 160 5   800 

2 Lự Hải Đăng 5 tuổi Trung Tâm 12-04-2020 Xa phó Lò Thị Điểng Bỗng Buôn Bảo Hà 1 1 160 5   800 

3 Triệu Thùy Linh 5 tuổi Trung Tâm 27-02-2020 Dao Lự Thị Uy Bỗng Buôn Bảo Hà 1 1 160 5   800 

Kinh phí
Mức hỗ
trợ/HS/
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Số
tháng
hưởng

Phụ lục 1 MN- XP

Trường MN Cam Cọn: 37 trẻ
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4 Triệu Quỳnh Anh 5 tuổi Trung Tâm 29-04-2020 Dao Hoàng Thị Mấy Bỗng Buôn Bảo Hà 1 1 160 5   800 

5 Đặng Bảo Trâm 5 tuổi Trung Tâm 14-05-2020 Dao Lý Thị Huế Cam 2 Bảo Hà 1 1 160 5   800 

6 Bàn Tuấn Phát 5 tuổi Trung Tâm 28-03-2020 Dao Vi Thị Văn Cam 2 Bảo Hà 1 1 160 5   800 

7 Nguyễn Thành Hưng 5 tuổi Trung Tâm 06-06-2020 Tày La Thị Phấn Cọn 1 Bảo Hà 1 1 160 5   800 

8 La An Nhiên 5 tuổi Trung Tâm 24-09-2020 Tày Hoàng Thị Huyền Cọn 1 Bảo Hà 1 1 160 5   800 

9 Nguyễn Thanh Mai 5 tuổi Trung Tâm 23-04-2020 Tày Chảo Mùi Náy Cọn 1 Bảo Hà 1 1 160 5   800 

10 Bùi Đức Vĩnh 5 tuổi Trung Tâm 04-03-2020 Tày Lê Hoàng Ngọc Sáng Cọn 1 Bảo Hà 1 1 160 5   800 

11 Hoàng Đức Huy 5 tuổi Trung Tâm 24-01-2020 Tày Hoàng Thị Bích Hiệp Cọn 1 Bảo Hà 1 1 160 5   800 

12 La Tiến Đạt 5 tuổi Trung Tâm 18-04-2020 Tày Tống Thị Lan Anh Cọn 1 Bảo Hà 1 1 160 5   800 

13
Nguyễn Khánh
Huyền

5 tuổi Trung Tâm 13-12-2020 Tày Lự Thị Xuân Cọn 1 Bảo Hà 1 1 160 5   800 

14 La Ngọc Khôi 5 tuổi Trung Tâm 09-07-2020 Tày Lương Thị Ích Cọn 1 Bảo Hà 1 1 160 5   800 

15 Hoàng Trung Uý 5 tuổi Trung Tâm 06-03-2020 Tày Hoàng Minh Khoa Cọn 1 Bảo Hà 1 1 160 5   800 

16
Dương Hoàng Bình
An

5 tuổi Trung Tâm 16-02-2020 Kinh Hoàng Thị Thu Hằng Xóm Trạng
Điềm
Thụy

1 1 160 5   800 

17 Bàn Thị Anh Thư Ghép 4 tuổi Lỵ 25-05-2020 Dao Bàn Thị Thấn  Lỵ 1-2 Bảo Hà 1 1 160 5   800 

18 Hoàng Gia Hân Ghép 4 tuổi Lỵ 22-04-2020 Dao Lý Thị Kim  Lỵ 1-2 Bảo Hà 1 1 160 5   800 

19 Nguyễn Hùng Cường Ghép 4 tuổi Lỵ 19-05-2020 Dao Triệu Thị Gim  Lỵ 1-2 Bảo Hà 1 1 160 5   800 

20 Đặng Văn Tiến Ghép 4 tuổi Lỵ 01-06-2020 Dao Lý Thị Neo  Lỵ 1-2 Bảo Hà 1 1 160 5   800 

21 Đặng Hoài An Ghép 4 tuổi Lỵ 21-09-2020 Dao Bàn Thị Mai  Lỵ 2-3 Bảo Hà 1 1 160 5   800 

22 Trần Gia Vinh Ghép 4 tuổi Lỵ 15-01-2020 Kinh Trần Thị Lý  Lỵ 2-3 Bảo Hà 1 1 160 5   800 

23 Lý Thị Ánh Nguyệt Ghép 5 tuổi Cam 3A 02-06-2020 Dao Lý Văn Nam Cam 3 Bảo Hà 1 1 160 5   800 



24 Bàn Thị Tuyết Hà Ghép 5 tuổi Cam 3A 07-02-2020 Dao Bàn Văn Bắc Cam 3 Bảo Hà 1 1 160 5   800 

25 Bàn Trung Kiên Ghép 5 tuổi Cam 3A 24-08-2020 Dao Lý Thị Thơm Cam 3 Bảo Hà 1 1 160 5   800 

26 Bàn Huy Hoàng Ghép 5 tuổi Cam 3A 24-12-2020 Dao Bàn Thị Neo Cam 3 Bảo Hà 1 1 160 5   800 

27 Bàn Bảo Nam Ghép 5 tuổi Cam 3A 14-09-2020 Dao Trương Thị Nga Cam 3 Bảo Hà 1 1 160 5   800 

28 Đặng Văn Anh Ghép 5 tuổi Cam 3A 07-11-2020 Dao Đặng Văn Sỹ Cam 3 Bảo Hà 1 1 160 5   800 

29 Trương Đình Phong Ghép 5 tuổi Cam 3A 28-10-2020 Dao Trương Văn Hà Cam 3 Bảo Hà 1 1 160 5   800 

30 Trương Thiên Ân Ghép 5 tuổi Cam 3A 23-12-2020 Dao Trương Văn Ngân Cam 3 Bảo Hà 1 1 160 5   800 

31 Bàn Thị Huyền Anh Ghép 5 tuổi Cam 3B 17-07-2020 Dao Đặng Thị Thương Cam 3 Bảo Hà 1 1 160 5   800 

32 Bàn Thị Loan Thanh Ghép 5 tuổi Cam 3B 27-07-2020 Dao Bàn Thị Diêu Cam 3 Bảo Hà 1 1 160 5   800 

33 Bàn Quốc Khánh Ghép 5 tuổi Cam 3B 02-09-2020 Dao Bàn Văn Đậu Cam 3 Bảo Hà 1 1 160 5   800 

34 Sầm Tú Anh
Ghép 4 tuổi Tân

Thành
17-10-2020 Tày Lục Thị Nguyệt Bỗng Buôn Bảo Hà 1 1 160 5   800 

35 Lương Ngọc Linh
Ghép 4 tuổi Tân

Thành
29-7-2020 Tày Lương Thị Nga Bỗng Buôn Bảo Hà 1 1 160 5   800 

36 Lương Xuân Trường
Ghép 4 tuổi Tân

Thành
09-10-2020 Tày Tô Thị Loan Bỗng Buôn Bảo Hà 1 1 160 5   800 

37 Nguyễn Chiến Thắng
Ghép 5 tuổi Hồng

Cam 
24-06-2020 Kinh Nguyễn Văn Thêm Hồng Cam Bảo Hà 1 1 160 5   800 

II

1 Nông Thành Việt MG 5-6 tuổi A1 26-02-2020 Tày Nông Văn Tỉnh Thôn 6AB Bảo Hà 1 1 160 5   800 

2 Lý Thị Hương Giang MG 5-6 tuổi A1 25-02-2020 Tày Lý Văn Tư Thôn 6AB Bảo Hà 1 1 160 5   800 

3 Hoàng Như Hoa MG 5-6 tuổi A1 13-04-2020 Tày Hoàng Văn Chiến Thôn 6AB Bảo Hà 1 1 160 5   800 

4 Hoàng Ngọc Sơn MG 5-6 tuổi A1 22-05-2020 Tày Hoàng Văn Đoàn Thôn 6AB Bảo Hà 1 1 160 5   800 

5 Chu Tiến Đạt MG 5-6 tuổi A1 24-05-2020 Tày Chu Văn Dương Thôn 6AB Bảo Hà 1 1 160 5   800 

Trường MN Kim Sơn: 52 trẻ



6 Hoàng Minh Quân MG 5-6 tuổi A1 29-10-2020 Tày Hoàng Văn Mầu Thôn 6AB Bảo Hà 1 1 160 5   800 

7 Mạc Anh Thư MG 5-6 tuổi A1 19-08-2020 Tày Mạc Văn Xưởng Thôn 6AB Bảo Hà 1 1 160 5   800 

8 Nông Anh Tuấn MG 5-6 tuổi A1 11-12-2020 Tày Nông Văn Tín Thôn 6AB Bảo Hà 1 1 160 5   800 

9 Hoàng Việt  Sơn MG 5-6 tuổi A1 15-06-2020 Tày Hoàng Thị Oánh Thôn 6AB Bảo Hà 1 1 160 5   800 

10 Triệu Văn Tài MG 5-6 tuổi A1 28-02-2020 Dao Hoàng Thị Dung Thôn Cao Sơn Bảo Hà 1 1 160 5   800 

11 Triệu Thừa Minh MG 5-6 tuổi A1 28-02-2020 Dao Hoàng Thị Dung Thôn Cao Sơn Bảo Hà 1 1 160 5   800 

12 Nguyễn Hà Anh MG 5-6 tuổi A2 31-05-2020  Tày Nguyễn Thị Thoan Thôn 6AB Bảo Hà 1 1 160 5   800 

13 Triệu Quốc Vinh MG 5-6 tuổi A2 25-10-2020 Tày Triệu Thị Bàn Thôn 6 AB Bảo Hà 1 1 160 5   800 

14 Triệu Nhật Bích MG 5-6 tuổi A2 22-11-2020 Dao La Thị Nhung Thôn Cao Sơn Bảo Hà 1 1 160 5   800 

15 Triệu Văn Huy MG 5-6 tuổi A2 26-09-2020 Dao Triệu Thị Hòa Thôn Cao Sơn Bảo Hà 1 1 160 5   800 

16 Triệu Minh Khang MG 5-6 tuổi A2 07-04-2020 Dao Triệu Hồng Thương Thôn Cao Sơn Bảo Hà 1 1 160 5   800 

17
Hoàng Thị Thu
Dương

MG 5-6 tuổi A2 18-09-2020 Dao Hoàng Thị Quỳnh Nga Thôn Cao Sơn Bảo Hà 1 1 160 5   800 

18 Hoàng Thanh Nhàn MG 5-6 tuổi A2 20-08-2020  Tày Hoàng Văn Tư Thôn 1AB Bảo Hà 1 1 160 5   800 

19 Lục Việt Tân MG 5-6 tuổi A2 23-04-2020  Tày Lục Văn Minh Thôn 2AB Bảo Hà 1 1 160 5   800 

20 Triệu Kim Vỹ MG 5-6 tuổi A2 25-10-2020 Dao Đặng Thị Diện Thôn Cao Sơn Bảo Hà 1 1 160 5   800 

21 Châu Khải Uy G 5 tuổi Nhai Thổ 2 4-7-2020 Xa phó Châu Văn Phú Thôn 2 Nhai Thổ Bảo Hà 1 1 160 5   800 

22 Lương Khánh Vân G 5 tuổi Nhai Thổ 2 22-12-2020 Xa phó Lương Văn Hợp Thôn 2 Nhai Thổ Bảo Hà 1 1 160 5   800 

23 Hoàng Anh Tú G 5 tuổi Nhai Thổ 2 27-10-2020 Xa phó Hoàng Văn Cương Thôn 2 Nhai Thổ Bảo Hà 1 1 160 5   800 

24 Hà Trung Thành G 5 tuổi Nhai Thổ 2 14-10-2020 Xa phó Hà Văn Hướng Thôn 2 Nhai Thổ Bảo Hà 1 1 160 5   800 

25 Hàng Thị Lan G 5 tuổi Nhai Thổ 2 17-10-2020 HMông Hàng Seo Tong Thôn 2 Nhai Thổ Bảo Hà 1 1 160 5   800 



26 Lương Minh Dân G 5 tuổi Nhai Thổ 2 30-11-2020 Xa phó Lương Văn Ngư Thôn 2 Nhai Thổ Bảo Hà 1 1 160 5   800 

27 Đặng Gia Huy
MG G.5 tuổi Nhai

Thổ 3
25-11-2020 Dao Đặng Năng Quang Thôn 1 Nhai Tẻn Bảo Hà 1 1 160 5   800 

28 Đặng Minh Khôi
MG G.5 tuổi Nhai

Thổ 3
13-01-2020 Tày Đặng Phương Nam Thôn 1 Nhai Tẻn Bảo Hà 1 1 160 5   800 

29 Vi Kiều Anh
MG G.5 tuổi Nhai

Thổ 3
8-8-2020 Dao Vi Văn Quyết Thôn 1 Nhai Tẻn Bảo Hà 1 1 160 5   800 

30 Đặng Thị Mai
MG G.5 tuổi Nhai

Thổ 3
26-02-2020 Dao Đặng Văn Quang Thôn 1 Nhai Tẻn Bảo Hà 1 1 160 5   800 

31 Đặng Đức Thiện
MG G.5 tuổi Nhai

Thổ 3
17-11-2020 Dao Đặng Cao Đỉnh Thôn 1 Nhai Tẻn Bảo Hà 1 1 160 5   800 

32
Nguyễn Thị Kim
Oanh

MG G.5 tuổi Nhai
Thổ 3

12-02-2020 Tày Nguyễn Văn Quán Thôn 3 Nhai Thổ Bảo Hà 1 1 160 5   800 

33 Bàn Minh Khoa
MG G.5 tuổi Nhai

Thổ 3
04-11-2020 Dao Bàn Văn Thực Thôn 3 Nhai Thổ Bảo Hà 1 1 160 5   800 

34 Hoàng Bích Ngọc
MG G.5 tuổi Nhai

Thổ 3
21-9-2020 Tày Hoàng Văn Tùng Thôn 3 Nhai Thổ Bảo Hà 1 1 160 5   800 

35 Phạm Hoàng Hiền
MG G.5 tuổi Nhai

Thổ 3
12-6-2020 Tày Hoàng Thị Hồng Thôn 3 Nhai Thổ Bảo Hà 1 1 160 5   800 

36 Hoàng Văn Toàn
MG G.5 tuổi Nhai

Thổ 3
15-10-2020 Tày Hoàng Văn Tuấn Thôn 3 Nhai Thổ Bảo Hà 1 1 160 5   800 

37 Lương Hoàng Dương
MG G.5 tuổi Nhai

Thổ 3
05-09-2020 Tày Lương Văn Công Thôn 3 Nhai Thổ Bảo Hà 1 1 160 5   800 

38 Lý Tiến Thanh
MG G.5 tuổi Nhai

Thổ 3
14-09-2020 Xa Phó Lý Văn Tài Thôn 2 Nhai Thổ Bảo Hà 1 1 160 5   800 

39 Hà Minh Di
MG G.5 tuổi Nhai

Thổ 3
14-12- 2020 Xa Phó Hà Thị Tương Thôn 2 Nhai Thổ Bảo Hà 1 1 160 5   800 

40 Hoàng Diệu Ngoan
MG G.5 tuổi Nhai

Thổ 3
11-07-2020 Xa Phó Hoàng Văn Sừ Thôn 2 Nhai Thổ Bảo Hà 1 1 160 5   800 

41 Đặng Thùy Chi
MG G.5 tuổi Nhai

Thổ 3
25-06-2020 Dao Đặng Văn Tuyên Thôn 3 Nhai Thổ Bảo Hà 1 1 160 5   800 

42 Hoàng Thị Kim Oanh
MG G.5 tuổi Nhai

Thổ 4
10-04-2020 Tày Hoàng Sơn Đồng Thôn 3 - Nhai Thổ Bảo Hà 1 1 160 5   800 

43 Bàn Phương Thảo
MG G.5 tuổi Nhai

Tẻn 2
9-11-2020 Dao Đặng Thị Hiền Thôn 2 Nhai Tẻn Bảo Hà 1 1 160 5   800 

44 Giàng Anh Duy
MG G.5 tuổi Nhai

Tẻn 2
22-07-2020 Hmông Giàng Seo Áo Thôn 2 Nhai Tẻn Bảo Hà 1 1 160 5   800 

45 Bàn Thị Yến Trang
MG G.5 tuổi Nhai

Tẻn 2
22-11-2020 Dao Đặng Thị Phượng Thôn 2 Nhai Tẻn Bảo Hà 1 1 160 5   800 



46 Hoàng Thị Hương
MG G.5 tuổi Nhai

Tẻn 2
15-9-2020 Dao Hoàng Văn Hoà Thôn 2 Nhai Tẻn Bảo Hà 1 1 160 5   800 

47 Trương Thuý Hiền
MG G.5 tuổi Nhai

Tẻn 2
3-10-2020 Dao Trương Văn Chấn Thôn 3 Nhai Thổ Bảo Hà 1 1 160 5   800 

48 Thào Thị Lan
MG G.5 tuổi Nhai

Tẻn 2
22-9-2020 Hmông Thào A Hùng Thôn 2 Nhai Tẻn Bảo Hà 1 1 160 5   800 

49 Sùng Thị Chúc Mi
MG G.5 tuổi Nhai

Tẻn 2
30-7-2020 Hmông Sùng Seo Pao Thôn 2 Nhai Tẻn Bảo Hà 1 1 160 5   800 

50 Lù Hoàng Phú
MG G.5 tuổi Nhai

Tẻn 2
5-6-2020 Dao Lù Thị Hà Thôn 2 Nhai Tẻn Bảo Hà 1 1 160 5   800 

51 Giàng Thị Ánh Mai
MG G.5 tuổi Nhai

Tẻn 2
17-01-2020 Hmông Giàng Seo Hồng Thôn 2 Nhai Tẻn Bảo Hà 1 1 160 5   800 

52 Phàn Tuấn Anh
MG G.5 tuổi Nhai

Tẻn 2
14-02-2020 Dao Lục Thị Tuyết Thôn Sín Hồ

Mường
Khương

1 1 160 5   800 

III

1 Trần Bảo Trâm Lớn A1 23-8-2020 Kinh Trần Đại Hoàng Liên Hà 5 Bảo Hà 1 1 160 5   800 

2 Nguyễn Kim Ngân Lớn A1
16-01-
2020

Kinh Nguyễn Trọng Thủy Liên Hà 5 Bảo Hà 1 1 160 5   800 

3 Trần Quang Khải Ghép 5 T Hs 07-01-2020 Kinh
Nguyễn Thị Quỳnh

Duyên
Liên Hà 5 Bảo Hà 1 1 160 5   800 

4 Nguyễn Thùy Chi Lớn A2 7-9-2020 Kinh Nguyễn Văn Lộc Liên Hà 5 Bảo Hà 1 1 160 5   800 

5 Nguyễn Anh Vũ Lớn A2 19-2-2020 Kinh Nguyễn Tú Anh Liên Hà 5 Bảo Hà 1 1 160 5   800 

6 Lương Gia Hân Lớn A2 20-0202020 Thái Lương Tiến Thủy Liên Hà 5 Bảo Hà 1 1 160 5   800 

7 Phạm Ngọc Duy 5 Tuổi Liên hải 07-12-2020 Tày Phạm Ngọc  Hoạt Liên Hà 6 Bảo Hà 1 1 160 5   800 

8 Nguyễn Thị Linh 5 Tuổi Liên hải 01-8-2020 Kinh Nguyễn Văn Chung Liên Hà 7 Bảo Hà 1 1 160 5   800 

9 Nguyễn Ngọc Nhi Ghép A3 17-11-2020 Kinh Nguyễn Thị Bắc Liên Hà 5 Bảo Hà 1 1 160 5   800 

10 Thào Thành Tiến Ghép A3 12-3-2020 H'Mông Thào Seo Lao Khe Đền 2
Bảo

Thắng
1 1 160 5   800 

IV

1 Dương Thu Huyền 5-6 Tuổi TT 23-09-2020 Tày Dương Văn Nghiêm Lúc Bảo Hà 1 1 160 5 800

Trường MN Hoa Sen: 10 trẻ

Trường MN Hoa Lan: 55 trẻ



2 Nguyễn Ngọc Hà My 5-6 Tuổi TT 21-05-2020 Tày Nguyễn Phương Loan Lúc Bảo Hà 1 1 160 5 800

3 Hoàng Phúc Lộc 5-6 Tuổi TT 11-8-2020 Tày Hoàng Văn Khiêm Lúc Bảo Hà 1 1 160 5 800

4 Đặng Gia Huy 5-6 Tuổi TT 19-10-2020 Dao Đặng Văn Quý Lúc Bảo Hà 1 1 160 5 800

5 Cư Thị Vân 5-6 Tuổi TT 21-8-2020 Mông Cư A Sinh Lúc Bảo Hà 1 1 160 5 800

6 Lý Anh Hiếu 5-6 Tuổi TT 19-05-2020 Dao Lý Văn Nhính Bông 1+2 Bảo Hà 1 1 160 5 800

7 Giàng Gia Phú 5-6 Tuổi TT 26-08-2020 Mông Giàng A Nhà Bông 1+2 Bảo Hà 1 1 160 5 800

8 Giàng Minh Đông 5-6 Tuổi TT 07-11-2020 Mông Giàng Seo Quang Bông 1+2 Bảo Hà 1 1 160 5 800

9 Vàng Thị Ngọc Ánh 5-6 Tuổi TT 15-08-2020 Mông Tráng Seo Giáo Bông 1+2 Bảo Hà 1 1 160 5 800

10 Nguyễn Đức Thiện 5-6 Tuổi TT 28-07-2020 Dao Nguyễn Trọng Thành Bông 1+2 Bảo Hà 1 1 160 5 800

11 Lý Thu Nguyệt 5-6 Tuổi TT 16-03-2020 Dao Lý Ton Sơn Bông 1+2 Bảo Hà 1 1 160 5 800

12 Triệu Thùy Trâm 5-6 Tuổi TT 20-06-2020 Dao Triệu Văn Hợp Bông 1+2 Bảo Hà 1 1 160 5 800

13 Đặng Tiến Nguyên 5-6 Tuổi TT 01-05-2020 Dao Đặng Ton Trung Bông 1+2 Bảo Hà 1 1 160 5 800

14 Tráng Seo Minh 5-6 Tuổi TT 23-10-2020 Mông Tráng Seo Phừ Bông 1+2 Bảo Hà 1 1 160 5 800

15 Giàng Seo Trường 5-6 Tuổi TT 21-05-2020 Mông Giàng Seo Sù Bông 1+2 Bảo Hà 1 1 160 5 800

16 Vàng Minh Khánh 5-6 Tuổi TT 03-09-2020 Mông Vàng Seo Séng Bông 1+2 Bảo Hà 1 1 160 5 800

17 Trần Hương Nhu 4-5 tuổi TT 08-01-2020 Kinh Phí Thị Mai Lúc Bào Hà 1 1 160 5 800

18 Trần Yến Nhi 4-5 tuổi TT 08-01-2020 Kinh Phí Thị Mai Lúc Bảo Hà 1 1 160 5 800

19 Triệu Thị Vân
Ghép 2-5 tuổi Bông

3
25-02-2020 Dao Triệu Ton Lai Bông 3 Bảo Hà 1 1 160 5 800

20 Triệu Gia Hân
Ghép 2-5 tuổi Bông

3
08-04-2020 Dao Triệu Văn Phương Bông 3 Bảo Hà 1 1 160 5 800

21 Đặng Nguyên Thăng
Ghép 2-5 tuổi Bông

3
27- 06-
2020

Dao Đặng Hữu Vinh Bông 3 Bảo Hà 1 1 160 5 800



22 Triệu Kim Phúc
Ghép 2-5 tuổi Bông

3
26-12-2020 Dao Triệu  Văn Thành Bông 3 Bảo Hà 1 1 160 5 800

23 Nông Cẩm Tú
Ghép 2-5 tuổi Bông

3
02-08-2020 Dao Nông Thị Hằng Bông 3 Bảo Hà 1 1 160 5 800

24 Cà văn Thành
Ghép 2-5 tuổi Bông

3
22-05-2020 Thái Đặng Ton Chẳn Bông 3 Bảo Hà 1 1 160 5 800

25 Giàng Thiên Ân Ghép 2-5 tuổi Chùn 26-6-2020 Mông Giàng Seo Sẻng Chùn Bảo Hà 1 1 160 5 800

26 Giàng Minh Khôi Ghép 2-5 tuổi Chùn 17-4-2020 Mông Giàng Seo Chủ Chùn Bảo Hà 1 1 160 5 800

27 Thào Văn Lâm Ghép 2-5 tuổi Chùn 16-4-2020 Mông Thào Thị Trở Chùn Bảo Hà 1 1 160 5 800

28 Vàng Quý Thiên Ghép 2-5 tuổi Chùn 01-12-2020 Mông Giàng Thị Tráng Chùn Bảo Hà 1 1 160 5 800

29 Sùng Văn Đô Ghép 2-5 tuổi Chùn 23-6-2020 Mông Sùng Seo Pùa Chùn Bảo Hà 1 1 160 5 800

30 Giàng Minh Đồng Ghép 2-5 tuổi Chùn 20-3-2020 Mông Giàng Seo Dìn Chùn Bảo Hà 1 1 160 5 800

31 Giàng Thị Kim Tuyền Ghép 2-5 tuổi Chùn 16-08-2020 Mông Giàng Seo Pao Múi 3 Bảo Yên 1 1 160 5 800

32
Sùng Thị Thùy
Phương

Ghép 4+5 tuổi Khoai
2

18-01-2020 Mông Sùng Seo Hòa khoai 1 Bảo Hà 1 1 160 5 800

33 Giàng Thị Nha
Ghép 4+5 tuổi Khoai

2
01-01-2020 Mông Gìang Seo De khoai 1 Bảo Hà 1 1 160 5 800

34 Tráng Seo Dế
Ghép 4+5 tuổi Khoai

2
11-08-2020 Mông Tráng Seo Mành Khoai 1 Bảo Hà 1 1 160 5 800

35 Ma Minh Phúc
Ghép 4+5 tuổi Khoai

2
22-05-2020 Mông Ma Seo Giáo Khoai 1 Bảo Hà 1 1 160 5 800

36 Giàng A Phủ
Ghép 4+5 tuổi Khoai

2
15-07-2020 Mông Giàng Seo Trư Khoai 1 Bảo Hà 1 1 160 5 800

37 Sùng Seo Phong
Ghép 4+5 tuổi Khoai

2
18-07-2020 Mông Sùng Seo Sào Khoai 1 Bảo hà 1 1 160 5 800

38 Ma Seo Hưởng
Ghép 4+5 tuổi Khoai

2
27-08-2020 Mông Ma Seo Chẩn Khoai 1 Bảo Hà 1 1 160 5 800

39 Sùng Thùy Vân
Ghép 4+5 tuổi Khoai

2
05-09-2020 Mông Sùng Seo Dế Khoai 1 Bảo Hà 1 1 160 5 800

40 Sùng Minh Hải
Ghép 4+5 tuổi Khoai

2
21-09-2020 Mông Sùng Seo Vảng Khoai 1 Bảo Hà 1 1 160 5 800

41 Chấu Quốc Bảo
Ghép 4+5 tuổi Khoai

2
15-11-2020 Mông Chấu Seo Sèng Khoai 1 Bảo Hà 1 1 160 5 800



42 Ma Đức Duy
Ghép 4+5 tuổi Khoai

2
07-06-2020 Mông Ma Seo Vành Khoai 1 Bảo Hà 1 1 160 5 800

43 Vàng Thị Yến Nhi
Ghép 4+5 tuổi Khoai

2
04-09-2020 Mông Vàng Thị Dế Khoai 1 Bảo hà 1 1 160 5 800

44 Vàng Đức Khánh
Ghép 4+5 tuổi Khoai

2
18-09-2020 Mông Giàng Thị Dí Khoai 1 Bảo Hà 1 1 160 5 800

45 Tráng Minh Chung
Ghép 4+5 tuổi Khoai

2
15-03-2020 Mông Tráng Seo Châu Khoai 1 Bảo Hà 1 1 160 5 800

46 Thèn Thị Nhi
Ghép 4+5 tuổi Khoai

2
09-08-2020 Nùng Thèn Văn Vinh khoai 2 Bảo Hà 1 1 160 5 800

47  Phạm Thị My Du 
Ghép 4+5 tuổi Khoai

2
 31-7-2020 Dao  Phạm Văn Hưng  Khoai 2 Bảo Hà 1 1 160 5 800

48 Hoàng Ngọc Diệp
Ghép 4+5 tuổi Khoai

2
14-11-2020 Tày Hoàng Văn Thắng  Khoai 2 Bảo Hà 1 1 160 5 800

49 Giàng Minh Tuấn
Ghép 4+5 tuổi Khoai

2
20-12-2020 Mông Giàng Thị Tẩu xuân hoà Bảo Yên 1 1 160 5 800

50 Triệu Phúc Dân
Ghép 2-5 tuổi Khoai

3
01-5-2020 Dao Triệu Ton Sỷ Khoai 3 Bảo Hà 1 1 160 5 800

51 Lý Tiến Bảo Anh
Ghép 2-5 tuổi Khoai

3
03-8-2020 Dao Lý Văn Cầu Khoai 3 Bảo Hà 1 1 160 5 800

52 Triệu Thiên Tâm
Ghép 2-5 tuổi Khoai

3
21-10-2020 Dao Triệu Văn Hùng Khoai 3 Bảo Hà 1 1 160 5 800

53 Triệu Thị An Nhiên
Ghép 2-5 tuổi Khoai

3
07-07-2020 Dao Triệu Văn Phúc Khoai 3 Bảo Hà 1 1 160 5 800

54 Triệu Văn Đông
Ghép 2-5 tuổi Khoai

3
14-10-2020 Dao Triệu Thị Hà Khoai 3 Bảo Hà 1 1 160 5 800

55 Giàng Thị Nhi
Ghép 2-5 tuổi Khoai

3
11-06-2020 Mông Giàng Seo Sếnh Khoai 3 Bảo Hà 1 1 160 5 800

V

1 Trướng Ánh Tuyết MG 5 tuổi A1 10-11-2020 Dao Trướng Văn Nguyên Mai hồng 2 Bảo Hà 1 1 160 5 800

2 Triệu Thị Thu Huân MG 5 tuổi A1 21-08-2020 Dao Triệu Văn Hồi Mai hồng 2 Bảo Hà 1 1 160 5 800

3 Trần Xuân Trường MG 5 tuổi A1 09-5-2020 Kinh Trần Việt Anh Tân An 2 Bảo Hà 1 1 160 5 800

4 Lý Văn Tú MG 5 tuổi A1 27-9-2020 Dao Lý Văn Tiên Ba Xã Bảo Hà 1 1 160 5 800

5 Trần Yến Nhi MG 5 tuổi A1 31-12-2020 Kinh Trần Thị Hướng Tân Sơn Bảo Hà 1 1 160 5 800

6 Chướng Gia Tuệ MG 5 tuổi A1 29-11-2020 Dao Chướng Văn Lý Tân Sơn Bảo Hà 1 1 160 5 800

Trường MN Tân An: 30 trẻ



7 Trịnh Vân Khánh MG 5 tuổi A1 11-9-2020 Kinh Trịnh Văn Long Tân Sơn Bảo Hà 1 1 160 5 800

8 Dương Quỳnh Chi MG 5 tuổi A1 11-3-2020 Giáy Dương Văn Huỳnh Tân Sơn Bảo Hà 1 1 160 5 800

9 Lý Khánh Vân MG 5 tuổi A1 12-10-2020 Dao Lý Đức Việt Mai Hồng 3 Bảo Hà 1 1 160 5 800

10 Lý Uyển Nhi MGG 4+5 tuổi A1 6-7-2020 Hà Nhì Lý Văn Dưỡng Tân Sơn Bảo Hà 1 1 160 5 800

11 Phạm Đắc Đạt MGG 4+5 tuổi A1 3-12-2020 Kinh Phạm Kim Hảo Tân Sơn Bảo Hà 1 1 160 5 800

12 Trần Đức Bảo MGG 4+5 tuổi A1 24-3-2020 Kinh Trần Văn Hoàng Tân Sơn Bảo Hà 1 1 160 5 800

13
Nguyễn Thị Nhã
Phương

MGG 4+5 tuổi A1 17-3-2020 Kinh Nguyễn Ngọc Tuấn An San Cốc San 1 1 160 5 800

14 Hoàng Bảo An MGG 4+5 tuổi A1 20-11-2020 Tày Hoàng Văn Nam Tân Sơn Bảo Hà 1 1 160 5 800

15 Trịnh Quốc Bảo MGG 4+5 tuổi A1 10-4-2020 Kinh Trịnh Minh Đức Tân Sơn Bảo Hà 1 1 160 5 800

16 Bùi Hải Yến MGG 4+5 tuổi A1 6-11-2020 Thái Bùi Xuân Hoàn Tân Sơn Bảo Hà 1 1 160 5 800

17 Bùi Việt Hoàng MGG 4+5 tuổi A1 5-11-2020 Tày Bùi Văn Thuận Tân Sơn Bảo Hà 1 1 160 5 800

18 Đặng Minh Quân MGG 4+5 tuổi A1 19-11-2020 Dao Đặng Văn Hà Mai Hồng 3 Bảo Hà 1 1 160 5 800

19 Đặng Đức Anh MG 5 Tuổi A2 29-10-2020 Dao Đặng Văn Khuyến Mai hồng 2 Bảo Hà 1 1 160 5 800

20 Đặng Duy Thường MG 5 Tuổi A2 20-5-2020 Dao Đặng Văn Yêu Mai Hồng 2 Bảo Hà 1 1 160 5 800

21 Bàn Bảo An MG 5 Tuổi A2 16-8-2020 Dao Trướng Thị Lá Mai Hồng 3 Bảo Hà 1 1 160 5 800

22 Trần Thị Ngọc Ánh MG 5 Tuổi A2 7-7-2020 Dao Trần Văn Sáng Mai Hồng 3 Bảo Hà 1 1 160 5 800

23 Bàn Thị Ánh Dương MG 5 Tuổi A2 28-10-2020 Dao Bàn Văn Phòng Mai Hồng 3 Bảo Hà 1 1 160 5 800

24 Cầm Minh Đức MG 5 Tuổi A2 14-12-2020 Dao Cầm Văn Tuấn Mai Hồng 3 Bảo Hà 1 1 160 5 800

25 Trướng Thu Hoài MG 5 Tuổi A2 20-12-2020 Dao Trướng Văn Triển Mai Hồng 3 Bảo Hà 1 1 160 5 800

26 Đặng Huy Hoàng MG 5 Tuổi A2 12-12-2020 Dao Đặng Văn Xuân Mai Hồng 3 Bảo Hà 1 1 160 5 800

27 Bàn Tuyết Nhung MG 5 Tuổi A2 14-8-2020 Dao Bàn Đức Trái Mai Hồng 3 Bảo Hà 1 1 160 5 800

28 Lý Mỹ Ly MG 5 Tuổi A2 24-3-2020 Dao Lý Văn Chau Mai Hồng 3 Bảo Hà 1 1 160 5 800

29 Đặng Ngọc Yến MG 5 Tuổi A2 18-8-2020 Dao Lý Thị Đào Mai Hồng 3 Bảo Hà 1 1 160 5 800



30 Triệu Việt Đông MG 5 Tuổi A2 16-01-2020 Dao Triệu Văn Thôn Mai Hồng 3 Bảo Hà 1 1 160 5 800

VI

1 Phùng Thừa Tài MGG 4+5t A2 07-02-2020 Dao Bàn Mùi Náy Thùng 2 Bảo Hà 1 1 160 5 800

2 Ma Thị Tú Linh MGG 4+5t A2 11-02-2020 HMông Ma Seo Sị Thùng 2 Bảo Hà 1 1 160 5 800

3 Hoàng Kim Tài MGG 4+5t A2 10-03-2020 Dao Hoàng Văn Cáu Thùng 2 Bảo Hà 1 1 160 5 800

4 Bàn Thừa An MGG 4+5t A2 10-05-2020 Dao Bàn Văn Nhất Thùng 2 Bảo Hà 1 1 160 5 800

5 Ma Thị Ngọc Xinh MGG 4+5t A2 02-07-2020 Hmông Ma Seo Lềnh Thùng 2 Bảo Hà 1 1 160 5 800

6 Giàng Thanh Mai MGG 4+5t A2 11-07-2020 Hmông Giàng Seo Sáu Thùng 2 Bảo Hà 1 1 160 5 800

7 Sùng Việt Hưng MGG 4+5t A2 03-08-2020 Hmông Sùng Seo Hải Thùng 2 Bảo Hà 1 1 160 5 800

8 Ma Đức Chiến MGG 4+5t A2 16-08-2020 Hmông Ma Seo Dung Thùng 2 Bảo Hà 1 1 160 5 800

9 Ma Văn Thắng MGG 4+5t A2 27-09-2020 Hmông Ma Seo Páo Thùng 2 Bảo Hà 1 1 160 5 800

10 Vàng Minh Trường MGG 4+5t A2 27-01-2020 Hmông Vàng Seo Dình Thùng 2 Bảo Hà 1 1 160 5 800

11 Hoàng Quốc Việt MGG 4+5t A2 04-10-2020 Dao Hoàng Văn Chản Thùng 2 Bảo Hà 1 1 160 5 800

12 Hoàng Kim An MGG 4+5t A2 18-11-2020 Dao Hoàng Văn Nhị Thùng 2 Bảo Hà 1 1 160 5 800

13 Triệu Thừa Quý MGG 4+5t A1 2-5-2020 Dao Trần Thị Bắc Bản Mai Bảo Hà 1 1 160 5 800

14 Bùi Diệu Ly MGG 2+3+4+5t 11-9-2020 Tày Bùi Huy Tám Ù Sóc Bảo Hà 1 1 160 5 800

15 Đặng Minh Quân MGG 2+3+4+5t 07-03-2020 Dao Đặng Văn Hai Ù Sóc Bảo Hà 1 1 160 5 800

16 Lý Thanh Trúc MG 5 tuổi 08-12-2020 Dao Triệu Thị Mai Tân Lập Bảo Hà 1 1 160 5 800

17 Lý Thành Long MG 5 tuổi 3-6-2020 Dao Đặng Thị Ngoan Tân Lập Bảo Hà 1 1 160 5 800

18 Đặng Kim Huy MG 5 tuổi 11-06-2020 Dao Tẩn Mẩy Phẩu Thùng 1 Bảo Hà 1 1 160 5 800

19 Bàn Như Quỳnh MG 5 tuổi 09-09-2020 Dao Triệu Thị Khách Thùng 1 Bảo Hà 1 1 160 5 800

20 Lý Văn Tuấn MG 5 tuổi 21-11-2020 Hmông Lý Seo Hà Thùng 1 Bảo Hà 1 1 160 5 800

21 Lý Thị Thảo MG 5 tuổi 03-06-2020 Hmông Sùng Thị Súng Thùng 1 Bảo Hà 1 1 160 5 800

22 Sùng Văn Thanh MG 5 tuổi 26-01-2020 Hmông Vàng Thị Say Thùng 1 Bảo Hà 1 1 160 5 800

23 Lý Chi Nhánh MG 5 tuổi 04-01-2020 Hmông Thào Thị Xá Thùng 1 Bảo Hà 1 1 160 5 800

Trường MN Tân Thượng: 26 trẻ



24 Lý Seo Sơn MG 5 tuổi 27-01-2020 Mông Vàng Thị Máy Thùng 1 Bảo Hà 1 1 160 5 800

25 Khương Trường Phúc MG 5 tuổi 24-6-2020 Kinh Hoàng Thị Ánh Mây Bản Lúc Bảo Hà 1 1 160 5 800

26 Đặng Gia Hưng MG 5 tuổi 27-11-2020 Dao Bàn Thị Phương Mai Mai Hồng 3 Bảo Hà 1 1 160 5 800

Cộng 210 4 7 1 198 160 5 168.000



Số trẻ
được hỗ

trợ

Số
tháng

Kinh phí
Số định
mức  

Số
tháng

Kinh
phí 

Số
GV  

Số
tháng

Kinh
phí 

Số
GV  

Số
tháng

Kinh
phí 

Số GV
Số

tháng
Kinh
phí 

1 Trường MN Cam Cọn 300 37 5   29.600 

2 Trường MN Kim Sơn 410 52 5   41.600 

3 Trường MN Hoa Sen 350 10 5   8.000 

4 Trường MN Hoa Lan 254 55 5   44.000 

5 Trường MN Tân An 241 30 5   24.000 

6 Trường MN Tân Thượng 244 26 5   20.800 

1799 210 5   168.000 

Từ tháng 01 đến hết tháng 05 năm 2026

KINH PHÍ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 105/2020/NĐ-CP  

Ghi
chú

Hỗ trợ GV dạy ở địa
bàn có Khu CN

UBND XÃ BẢO HÀ Phụ lục 3 MN -XP

Đơn vị tính: nghìn đồng.

TT Tên đơn vị

Số trẻ
mầm non

ăn bán
trú

Tiền ăn trưa Hỗ trợ Kinh phí tổ
chức nấu ăn

Hỗ trợ GV dạy lớp
ghép 

Hỗ trợ GV dạy tăng
cường tiếng Việt   

(Kèm theo Quyết định số     /QĐ-UBND ngày    /03/2026 của UBND xã Bảo Hà)
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